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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC & QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:    06  / KH-GDTC&QP   

KẾ HOẠCH 

V/v giảng dạy môn GDQP-AN năm học 2021-2022 

         Kính gửi:     -    Ban Giám hiệu; 

-    Phòng Đào tạo. 

Thực hiện nhiệm vụ Đào tạo năm học 2021-2022, Trung tâm GDTC&QP dự 

kiến kế hoạch học môn GDQP-AN đợt 2 đối với khóa K25 hệ đại học.  

Cụ thể như sau: 
 

TT Khối Đào tạo  

Số 

lượng 

SV 

Thời gian học Địa điểm học 
Ghi 

chú 

1 

 

Đợt 2: Hệ đại học khóa K25 gồm: 

 Khoa Điện - Điện Tử 

 Khoa Điều Dưỡng 

 Khoa Dược 

 Khoa Khoa Học Xã Hội & Nhân 

Văn 

 Khoa Kiến Trúc và Mỹ Thuật 

Ứng Dụng 

 Khoa Môi Trường & Công Nghệ 

Hóa 

 Khoa Xây Dựng 

 Khoa Y 

 Tổ Tư vấn Du học 

 Khoa Đào Tạo Quốc Tế 

 Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du 

lịch Duy Tân (chuẩn PSU) 

 Khoa Cơ khí  

 Chương trình KEUKA và 

TROY4+0 

 

2202 

sv 

- Từ ngày: 

04/07/2022 đến 

24/07/2022, bao 

gồm cả thứ 7 và 

chủ nhật. 

 

- Lý thuyết: Tổ chức 

thi tại các phòng học 

tại khu 3,5 ha Hòa 

Khánh Nam, số 120 

đường Hoàng Minh 

Thảo. 

 Khu E, Phòng  

301; 304; 501; 504  

 Khu D, phòng 

301; 304; 404 

 Khu C, phòng 501; 

504 

- Thực hành: Học 

tại Trung tâm 

GDTC&QP trường 

Đại học Thể dục Thể 

thao số 122 đường 

Hoàng Minh Thảo, 

Hòa Khánh Nam 
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 Hình thức tổ chức học 

Bắt đầu học từ ngày 04/07/2022 đến ngày 24/07/2022 

Chia làm 2 khối A và B, khối A học lý thuyết trước, thực hành sau. Khối B học 

thực hành trước, lý thuyết sau. 

1. Khối A 

Học phần lý thuyết: 

 Học online bằng tài khoản Zoom từ ngày 04/07/2022 đến 13/07/2022 (học 

cả ngày)  

 Tổ chức thi lý thuyết tập trung tại các phòng thi ở khu 3,5ha của trường Đại 

học Duy Tân ngày 20/07/2022 

 Phòng thi cụ thể (kèm theo bảng phân chia ở dưới) 

 Tài khoản học thông báo sau 

 Học thực hành: 

 Học và thi trực tiếp tại Trung tâm GDQP-AN, Trường Đại học Thể dục Thể thao. 

Số 122 Hoàng Minh Thảo, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, từ ngày 14/07/2022 đến 

24/07/2022. Học 1 buổi / ngày. 

2. Khối B 

Học thực hành: 

Học và thi trực tiếp tại Trung tâm GDQP-AN, Trường Đại học Thể dục Thể thao. 

Số 122 Hoàng Minh Thảo, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, từ ngày 04/07/2022 đến 

13/07/2022. Học 1 buổi / ngày. 

Học lý thuyết: 

 Học online bằng tài khoản Zoom từ ngày 14/07/2022 đến 24/07/2022 (học 

cả ngày)  

 Tổ chức thi lý thuyết tập trung tại các phòng thi ở khu 3,5ha của Đại học 

Duy Tân ngày 23/07/2022 

 Phòng thi cụ thể (kèm theo bảng phân chia ở dưới) 

 Tài khoản học thông báo sau 

 Đăng ký học ghép trả nợ môn 

 Sinh viên các khóa đăng ký học ghép tại Trung tâm GDTC&QP trường Đại học 

Duy Tân, phòng 124 khu A, số 120 đường Hoàng Minh Thảo, Hoàn Khánh Nam, 

Liên Chiểu. Từ ngày 07/06/2022 đến hết ngày 23/06/2022, sau thời gian quy định 

Trung tâm không chịu tách nhiệm giải quyết. 

 Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo phê duyệt! 

                                                                Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2022 

Ban Giám hiệu       Phòng Đào tạo GĐ. Trung tâm GDTC&QP 

 

TS. Nguyễn Phi Sơn 

 

            ThS. Nguyễn Ân 

 

  ThS. Phùng Anh Quân 
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BẢNG PHÂN CHIA LỚP VÀ PHÒNG THI MÔN GDQP-AN KHÓA K25 ĐỢT 2 HỆ ĐẠI HỌC 
(Thời gian toàn khóa, từ ngày 04/7 đến 24/7/2022, học các ngày trong tuần và cả thứ Bảy, Chủ nhật- Năm học 2021-2022)    

 

KHỐI A, TỪ ĐẠI ĐỘI C1 ĐẾN C9 

Học online Lý thuyết, từ ngày 04/7 đến 13/7/2022 (Ngày 20/7/2022 Thi  2 học phần lý thuyết tại phòng thi) 

Học thực hành tại Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Thể dục Thể thao , thời gian 14/7 đến 24/7/2022  

( Mỗi đại đội chỉ học thực hành 1 buổi/ ngày) 

Chú ý: Các sinh viên có chuyển khóa, chuyển lớp liên hệ trung tâm GDTC&QP để cập nhật danh sách lớp học và thi 

KHỐI A 
Học lý thuyết trước 

Từ đại đội C1 đến C9 học online Lý thuyết  

Từ ngày 04/7 đến 13/7 

Học thực hành từ ngày 14/7 đến 24/7 (Dự kiến thi TH 

vào ngày 23-24/7/2022) 

ĐẠI ĐỘI/ KHỐI LỚP 

Thứ Tư, ngày 20/7, 

thi 2 HP lý thuyết tại 

phòng thi 

KHỐI LỚP 
ĐỊA ĐIỂM HỌC 

THỰC HÀNH 

Tổng số: 1.130 sv 

Đại đội- C1: Gồm các lớp 
K25EDT(1->2);  

K25EVT; K25EHN 

K25PNU-EDC; K25PNU-EDD 

K25VJ-EDT; K25VJ-EVT 

Tổng số: 126 SV 

Thi tại Khu E, P.301 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội- C1: Gồm các lớp 
K25EDT(1->2);  

K25EVT; K25EHN 

K25PNU-EDC; K25PNU-EDD 

K25VJ-EDT; K25VJ-EVT 

Tổng số: 126 SV 

Trung tâm GDQP-AN 

Trường Đại học Thể dục 
Thể thao. Số: 122, đường 

Hoàng Minh Thảo.Hòa 
Khánh Nam 

Đại đội- C2: Gồm các lớp 

K25HP-VHD(1->2);  

K25TNM; K25CTP 

K25J-VQH; K25KEU-QTH 

K25ASU-KT; K25PUC-ECO 

K25TROY-DLK; K25TROY-TPM 

Tổng số: 124 SV 

Thi tại Khu E, P.304 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội- C2: Gồm các lớp 

K25HP-VHD(1->2);  

K25TNM; K25CTP 

K25J-VQH; K25KEU-QTH 

K25ASU-KT; K25PUC-ECO 

K25TROY-DLK; K25TROY-TPM 

Tổng số: 124 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục 

Thể thao. Số: 122, đường 
Hoàng Minh Thảo.Hòa 

Khánh Nam 

Đại đội- C3: Gồm các lớp 

K25VTD(1->2);  

K25E-VQH(1->2) 

K25VHD  

Tổng số: 129 SV 

Thi tại Khu E, P.501 

Số 120, đường Hoàng 
Minh Thảo. Khu3,5ha, 

Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C3: Gồm các lớp 

K25VTD(1->2);  

K25E-VQH(1->2) 

K25VHD  

Tổng số: 129 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục 

Thể thao. Số: 122, đường 
Hoàng Minh Thảo.Hòa 

Khánh Nam 
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Đại đội-C4: Gồm các lớp 

K25CMU-TPM(5->9)  

Tổng số: 114 SV 

Thi tại Khu D, P.304 

Số 120, đường Hoàng 
Minh Thảo. Khu3,5ha, 

Hòa Khánh Nam 

Đại đội- C4: Gồm các lớp 

K25CMU-TPM(5->9)  

Tổng số: 114 SV 

Trung tâm GDQP-AN 

Trường Đại học Thể dục 
Thể thao. Số: 122, đường 

Hoàng Minh Thảo.Hòa 
Khánh Nam 

Đại đội -C5: Gồm các lớp 

K25ADH (1->4); 

K25KTN; K25KTR 

Tổng số: 149 SV 

Thi tại Khu C, P.504 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C5: Gồm các lớp 

K25ADH (1->4); 

K25KTN; K25KTR 

Tổng số: 149 SV 

Trung tâm GDQP-AN 

Trường Đại học Thể dục 
Thể thao. Số: 122, đường 

Hoàng Minh Thảo.Hòa 
Khánh Nam 

Đại đội -C6: Gồm các lớp 

K25CMU-TTT 

K25YDK(1->3)  

K25YDR(1->2) 

Tổng số: 117 SV 

Thi tại Khu D, P.404 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C6: Gồm các lớp 

K25CMU-TTT 

K25YDK(1->3)  

K25YDR(1->2) 

Tổng số: 117 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục 

Thể thao. Số: 122, đường 
Hoàng Minh Thảo.Hòa 

Khánh Nam 

Đại đội- C7: Gồm các lớp 

K25CMU-TPM(1->4) 

Tổng số: 126 SV 

Thi tại Khu D, P.301 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C7: Gồm các lớp 

K25CMU-TPM(1->4) 

Tổng số: 126 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục 

Thể thao. Số: 122, đường 
Hoàng Minh Thảo.Hòa 

Khánh Nam 

Đại đội -C8: Gồm các lớp 

K25PSU-KKT(1-2);  

K25CSU-KTR; K25CSU-XDD 

K25CMU-TMT; K25XDC; K25XDQ 

K25XDD(1->2);  

Tổng số: 164 SV 

Thi tại Khu C, P.501 

Số 120, đường Hoàng 
Minh Thảo. Khu3,5ha, 

Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C8: Gồm các lớp 

K25PSU-KKT(1-2);  

K25CSU-KTR; K25CSU-XDD 

K25CMU-TMT; K25XDC; K25XDQ 

K25XDD(1->2);  

Tổng số: 164 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục 

Thể thao. Số: 122, đường 
Hoàng Minh Thảo.Hòa 

Khánh Nam 

Đại đội -C9: Gồm các lớp 

K25VJ-EHN; K25VJ-KTN; 

K25VJ-KTR; K25VJ-YDD; 

K25VJ-XDQ; K25VJ-ADH+ ghép 

Tổng số: 81 SV 

Thi tại Khu E, P.504 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C9: Gồm các lớp 

K25VJ-EHN; K25VJ-KTN; 

K25VJ-KTR; K25VJ-YDD; 

K25VJ-XDQ; K25VJ-ADH+ghép 

Tổng số: 81 SV 

Trung tâm GDQP-AN 

Trường Đại học Thể dục 
Thể thao. Số: 122, đường 

Hoàng Minh Thảo.Hòa 
Khánh Nam 
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KHỐI B, TỪ ĐẠI ĐỘI C10 ĐẾN C18 

Học thực hành tại Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Thể dục Thể thao, thời gian 04/7 đến 13/7/2022 

( Mỗi đại đội chỉ học thực hành 1 buổi/ ngày) 

Học online Lý thuyết, từ ngày 14/7 đến 23/7/2022 (thứ Bảy, ngày 23/7/2022 thi  2 học phần lý thuyết tại phòng thi) 

Chú ý: Các sinh viên có chuyển khóa, chuyển lớp liên hệ trung tâm GDTC&QP để cập nhật danh sách lớp học và thi 

KHỐI B 

Học Thực hành 
trước 

Học thực hành từ ngày 04/7 đến 13/7 (Thi HP thực hành 

vào ngày 13/7/2022 

Từ đại đội C10 đến C18 học online Lý thuyết  

Từ ngày 14/7 đến 24/7  

KHỐI LỚP 
ĐỊA ĐIỂM HỌC  

THỰC HÀNH 
KHỐI LỚP 

thứ Bảy, ngày 23/7, 

thi 2 HP lý thuyết 

tại phòng thi 

Tổng số: 1.072 sv 

Đại đội- C10: Gồm các lớp 

K25PSU-DLH 

K25PSU-DLK (1->3) 

Tổng số: 108 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục Thể 

thao. Số: 122, đường Hoàng 
Minh Thảo.Hòa Khánh Nam 

Đại đội- C10: Gồm các lớp 

K25PSU-DLH 

K25PSU-DLK (1->3) 

Tổng số: 108 SV 

Thi tại Khu E, P.504 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C11: Gồm các lớp 

K25PSU-DLK (13->18) 

Tổng số: 130 SV 

Trung tâm GDQP-AN 

Trường Đại học Thể dục Thể 
thao. Số: 122, đường Hoàng 

Minh Thảo.Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C11: Gồm các lớp 

K25PSU-DLK (13->18) 

Tổng số: 130 SV 

Thi tại Khu E, P.501 

Số 120, đường Hoàng 
Minh Thảo. Khu3,5ha, 

Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C12: Gồm các lớp 

K25PSU-DLK (8->12) 

Tổng số: 117 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục Thể 

thao. Số: 122, đường Hoàng 
Minh Thảo.Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C12: Gồm các lớp 

K25PSU-DLK (8->12) 

Tổng số: 117 SV 

Thi tại Khu E, P.301 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 
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Đại đội-C13: Gồm các lớp 

K25PSU-DLK (4->7) 

Tổng số: 112 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục Thể 

thao. Số: 122, đường Hoàng 
Minh Thảo.Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C13: Gồm các lớp 

K25PSU-DLK (4->7) 

Tổng số: 112 SV 

Thi tại Khu E, P.304 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C14: Gồm các lớp 

K25PSU-DLL(1->4) 

Tổng số: 112 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục Thể 

thao. Số: 122, đường Hoàng 
Minh Thảo.Hòa Khánh Nam 

Đại đội- C14: Gồm các lớp 

K25PSU-DLL(1->4) 

Tổng số: 112 SV 

Thi tại Khu D, P.301 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C15: Gồm các lớp 

K25PSU-QNH 

K25PSU-DLL(5->8) 

Tổng số: 97 SV 

Trung tâm GDQP-AN 
Trường Đại học Thể dục Thể 

thao. Số: 122, đường Hoàng 
Minh Thảo.Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C15: Gồm các lớp 

K25PSU-QNH 

K25PSU-DLL(5->8) 

Tổng số: 97 SV 

Thi tại Khu D, P.304 
Số 120, đường Hoàng 

Minh Thảo. Khu3,5ha, 
Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C16: Gồm các lớp 

K25YDD(1->3) 

Tổng số: 136 SV 

Trung tâm GDQP-AN 

Trường Đại học Thể dục Thể 
thao. Số: 122, đường Hoàng 

Minh Thảo.Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C16: Gồm các lớp 

K25YDD(1->3) 

Tổng số: 136 SV 

Thi tại Khu D, P.404 

Số 120, đường Hoàng 
Minh Thảo. Khu3,5ha, 

Hòa Khánh Nam 

Đại đội- C17: Gồm các lớp 

K25CSH 

K25YDH(1->4) 

Tổng số: 173 SV 

Trung tâm GDQP-AN 

Trường Đại học Thể dục Thể 
thao. Số: 122, đường Hoàng 

Minh Thảo.Hòa Khánh Nam 

Đại đội- C17: Gồm các lớp 

K25CSH 

K25YDH(1->4) 

Tổng số: 173 SV 

Thi tại Khu C, P.501 

Số 120, đường Hoàng 
Minh Thảo. Khu3,5ha, 

Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C18: Gồm các lớp 

K25PSU-QTH(1->6) 

Học ghép 

Tổng số: 87 SV 

Trung tâm GDQP-AN 

Trường Đại học Thể dục Thể 
thao. Số: 122, đường Hoàng 

Minh Thảo.Hòa Khánh Nam 

Đại đội -C18: Gồm các lớp 

K25PSU-QTH(1->6) 

Học ghép 

Tổng số: 87 SV 

Thi tại Khu C, P.504 

Số 120, đường Hoàng 
Minh Thảo. Khu3,5ha, 

Hòa Khánh Nam 

 


